

Phụ lục VII.3
KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2025 TỈNH ĐỒNG NAI SAU SẮP XẾP
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	S
TT
	Danh mục
dự án
	Địa điểm đầu tư (xã, phường)
	Quyết định đầu tư dự án
	Kế hoạch trung hạn 2021-2025
	Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024
	Năm 2025
	Chủ đầu tư

	
	
	
	Số/
ngày
	Tổng mức vốn đầu tư
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện cũ
	Nguồn vốn khác
	
	
	
	Ngân sách trung ương
	Ngân sách tỉnh
(XD cơ bản tập trung)
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	
	96.380,6
	50.982,0
	3.399,4
	41.277,4
	721,6
	607.675
	293.769
	186.242
	171.242
	15.000
	 

	 I 
	Dự án thành phần 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	
	22.541,6
	19.120,0
	1.912,0
	788,0
	721,6
	95.883
	62.808
	21.494
	19.540
	1.954
	 

	1
	 Hỗ trợ đất ở
	Xã Tân Tiến
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	               44 
	               40 
	                 4 
	UBND Xã 
Tân Tiến

	2
	 Xây nhà mới
	Xã Hưng Phước
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             308 
	             280 
	               28 
	UBND Xã Hưng Phước

	3
	 Xây nhà mới
	Xã Tân Tiến
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	               88 
	               80 
	                 8 
	UBND Xã
 Tân Tiến

	4
	 Xây nhà mới
	Xã Đăk Ơ
	Số 140/QĐ-UBND ngày 29/04/2025 của UBND xã Đăk Ơ
	1549,6
	     720 
	     72 
	           36 
	721,6
	 
	 
	             792 
	             720 
	               72 
	UBND Xã
 Đăk Ơ

	5
	 Xây nhà mới
	Xã Đa Kia
	Số 100/QĐ-UBND ngày 29/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	               46 
	               40 
	                 4 
	                 2 
	 
	 
	 
	               44 
	               40 
	                 4 
	UBND Xã Đa Kia

	6
	 Xây nhà mới
	Xã Long Hà
	
	176
	             160 
	               16 
	 
	 
	 
	 
	             176 
	             160 
	               16 
	UBND Xã
 Long Hà

	7
	 Sửa nhà
	Xã Tân tiến
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	               22 
	               20 
	                 2 
	UBND Xã 
Tân Tiến

	8
	 Sửa nhà
	Xã Long Hà
	
	220
	             200 
	               20 
	 
	 
	 
	 
	             220 
	             200 
	               20 
	UBND Xã 
Long Hà

	9
	Xây dựng công trình hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung thôn 7
	Phường Phước Bình
	Số 899/QĐ-UBND ngày 10/06/2025 của UBND thị xã Phước Long
	3300
	 3.000 
	  300 
	 
	 
	 
	 
	  3.300 
	  3.000 
	             300 
	UBND Phường Phước Bình

	10
	Xây dựng công trình hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập
	 xã Bù Gia Mập
	Số 1349/QĐ-UBND ngày 04/06/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	3450
	 3.000 
	   300 
	         150 
	 
	 
	 
	  3.300 
	   3.000 
	             300 
	UBND xã 
Bù Gia Mập

	11
	Xây dựng công trình hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung thôn Đăk Á, xã Bù Gia Mập
	 xã Bù Gia Mập
	Số 1350/QĐ-UBND ngày 04/06/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	3450
	   3.000 
	   300 
	         150 
	 
	 
	 
	  3.300 
	  3.000 
	             300 
	UBND xã 
Bù Gia Mập

	12
	Xây dựng công trình hỗ trợ nước tập trung thôn Bù La, xã Bù Gia Mập
	 xã Bù Gia Mập
	Số 1347/QĐ-UBND ngày 04/06/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	3450
	          3.000 
	             300 
	             150 
	 
	 
	 
	          3.300 
	          3.000 
	             300 
	UBND xã 
Bù Gia Mập

	13
	Xây dựng công trình hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung thôn Đăk Côn, xã Bù Gia Mập
	 xã Bù Gia Mập
	Số 1346/QĐ-UBND ngày 04/06/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	3450
	          3.000 
	             300 
	             150 
	 
	 
	 
	          3.300 
	          3.000 
	             300 
	UBND xã 
Bù Gia Mập

	14
	Xây dựng công trình hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung thôn Cầu sắt, xã Bù Gia Mập
	 xã Bù Gia Mập
	Số 1348/QĐ-UBND ngày 04/06/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập
	3450
	          3.000 
	             300 
	             150 
	 
	 
	 
	          3.300 
	          3.000 
	             300 
	UBND xã 
Bù Gia Mập

	II
	Dự án thành phần 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐBDTTS&MN
	 
	
	64430
	23681
	668,4
	40080,4
	0
	370.164 
	169.778 
	      131.398 
	      121.385 
	        10.013 
	 

	1
	Nâng cấp đường giao thông nông thôn từ cổng chào đến trạm Quân dân y ấp Mười Mẫu
	Xã Hưng Phước
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          6.670 
	          6.064 
	             606 
	UBND Xã Hưng Phước

	2
	Nâng cấp đường GTNT từ tổ 3 đến tổ 1, tổ 1 đến tổ 4 ấp 8 đi trung tâm 
	Xã Thiện Hưng
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          4.106 
	          3.733 
	             373 
	 UBND Xã Thiện Hưng

	3
	Xây dựng đường giao thông nông thôn tổ 2, tổ 4 đến tổ 8 ấp Sóc Nê
	Xã Tân Tiến
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          5.738 
	          5.216 
	             522 
	UBND Xã
 Tân Tiến

	4
	Xây dựng đường điện trung hạ thế (tổ 2, 8, 9, 1) ấp Sóc Nê 
	Xã Tân Tiến
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             486 
	             442 
	               44 
	UBND Xã
 Tân Tiến

	5
	Xây dựng đường BTXM nối tiếp từ ngã ba Đồi Thượng đi Dốc 5 tầng, thôn 5
	Xã Phước Sơn
	Số 1809/QĐ-UBND ngày 22/8/2024 của UBND huyện Bù Đăng
	3000
	 
	 
	3000
	 
	 
	 
	             497 
	             452 
	               45 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng

	6
	Xây dựng đường BTXM từ dốc 5 tầng đến sát đất lâm phần thôn 5
	Xã Phước Sơn
	Số 1811/QĐ-UBND ngày 22/8/2024 của UBND huyện Bù Đăng
	3000
	 
	 
	3000
	 
	 
	 
	             401 
	             365 
	               36 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng

	7
	Xây dựng mở rộng đường BTXM nối tiếp đường nhựa đi Tổ 4 Bàu Tre, thôn 5
	Xã Phước Sơn
	Số 2081/QĐ-UBND ngày 02/10/2024 của UBND huyện Bù Đăng
	3680
	 
	 
	3680
	 
	 
	 
	             909 
	             826 
	               83 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng

	8
	Xây dựng đường BTXM Bàu Tre Tổ 4, thôn 5, xã Đăng Hà kết nối với xã Thống Nhất
	Xã Phước Sơn
	Số 2097/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND huyện Bù Đăng
	4800
	 
	 
	4800
	 
	 
	 
	          2.007 
	          1.825 
	             182 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng

	9
	Xây dựng đường BTXM liên thôn Đăk Nung đi Đăk La
	Xã Đăk Nhau
	Số 1985/QĐ-UBND ngày 11/9/2024 của UBND huyện
	2000
	1600
	160
	240
	 
	 
	 
	             110 
	             100 
	               10 
	UBND Xã Đăk Nhau

	10
	Xây dựng cầu Đăk La, thôn Đăk La, xã Đăk Nhau
	Xã Đăk Nhau
	Số 2082/QĐ-UBND ngày 02/10/2024 của UBND huyện Bù Đăng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          1.945 
	          1.768 
	             177 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng

	11
	Xây dựng đường từ cầu Công an đi Suối Đak Nung xã Đak Nhau
	Xã Đak Nhau
	Số 1632/QĐ-UBND ngày 26/06/2025 của UBND huyện Bù Đăng
	7300
	 
	 
	7300
	 
	 
	 
	          4.840 
	          4.400 
	             440 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng

	12
	Xây dựng đường từ ngã ba công an đến thôn Đak La, xã Đak Nhau
	Xã Đak Nhau
	Số 1633/QĐ-UBND ngày 26/06/2025 của UBND huyện Bù Đăng
	5000
	 
	 
	5000
	 
	 
	 
	          2.288 
	          2.080 
	             208 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng

	13
	Nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã tư thôn Đak Xuyên đi thôn Đak La đến thôn Đak Liên, xã Đak Nhau
	Xã Đak Nhau
	Số 1634/QĐ-UBND ngày 26/06/2025 của UBND huyện Bù Đăng
	6500
	 
	 
	6500
	 
	 
	 
	          6.218 
	          5.653 
	             565 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng

	14
	Nâng cấp, sữa chữa đường đồi sao thôn 1, xã Đak Nhau
	Xã Đak Nhau
	Số 1635/QĐ-UBND ngày 26/06/2025 của UBND huyện Bù Đăng
	6200
	 
	 
	6200
	 
	 
	 
	          4.400 
	          4.000 
	             400 
	Ban QLDA khu vực Bù Đăng

	15
	Nâng cấp mở rộng đường từ ngã ba đi Thọ Sơn đến ngã ba Tổ 5, thôn Đak La, xã Đak Nhau
	Xã Đak Nhau
	Số 1649/QĐ-UBND ngày 26/06/2025 của UBND huyện Bù Đăng
	950
	826
	83
	41
	 
	 
	 
	             909 
	             826 
	               83 
	UBND Xã Đak Nhau

	16
	Xây dựng Đường vào Nhà văn hóa Thôn 5, xã Phước Sơn
	Xã Phước Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          1.056 
	             960 
	               96 
	UBND Xã Phước Sơn

	17
	Xây dựng 04 phòng chức năng và sửa chữa nâng cấp trạm y tế xã Bù Gia Mập
	Xã Bù Gia Mập 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          2.813 
	          2.557 
	             256 
	UBND Xã Bù Gia Mập 

	18
	Đầu tư làm mới tuyến đường từ Bờ Hồ Bù Rên vào công ty cao su nối liền xã Đăk Ơ (BGM.17).
	Xã Bù Gia Mập 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        12.243 
	        11.130 
	          1.113 
	UBND Xã Bù Gia Mập 

	19
	Đầu tư tuyến đường điện trung hạ thế thôn Đăk Côn - Bù Lư xã Bù Gia Mập
	Xã Bù Gia Mập 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          3.821 
	          3.474 
	             347 
	UBND Xã Bù Gia Mập 

	20
	Láng nhựa đường GTNT tổ 4 thôn Đăk Khâu (PV 42, khu nhà ông Mạnh Hùng)
	Xã Phú Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          1.301 
	          1.183 
	             118 
	UBND Xã Phú Nghĩa

	21
	Láng nhựa đường GTNT thôn Đăk Khâu  (PV S7)
	Xã Phú Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          1.377 
	          1.252 
	             125 
	UBND Xã Phú Nghĩa

	22
	Láng nhựa đường GTNT Thôn Đăk Khâu (PV 43, khu nhà ông Hữu)
	Xã Phú Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          1.149 
	          1.044 
	             105 
	UBND Xã Phú Nghĩa

	23
	Trường tiểu học Đa Kia C
	Xã Đa Kia
	Số 2265/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Bù Gia Mập
	22000
	        21.255 
	             425 
	             319 
	 
	 
	 
	        17.000 
	        17.000 
	 
	Ban QLDA khu vực Bù Gia Mập

	24
	Làm mới đường GTNT thôn Bù Tam
	Xã Đa Kia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          2.296 
	          2.087 
	             209 
	UBND Xã Đa Kia

	25
	Xây dựng đường trung tâm Sóc Xoài lớn đi Sóc Tranh xã Quang Minh, xã Tân Hưng (Giai đoạn 2)
	Xã Tân Hưng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          2.000 
	          1.818 
	             182 
	UBND Xã Tân Hưng

	26
	Xây dựng đường giao thông nông thôn từ ấp Tân Hai, ấp Thắng Lợi đi khu dự án cấp đất sản xuất theo Chương trình 1592 
	Xã Lộc Quang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        44.818 
	        41.130 
	          3.688 
	Ban QLDA khu vực Lộc Ninh

	III
	Tiểu dự án 1 thuộc Dự án thành phần 5: Đổi mới hoạt động củng cố các trường DTNT, trường phổ thông DT bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng DTTS 
	 
	 
	5227
	4545
	455
	227
	0
	77804
	40351
	        21.000 
	        19.090 
	          1.910 
	 

	1
	Sửa chữa ốp gạch tường các phòng học và phòng nội trú nam, nữ Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Bù Đốp
	Xã Thiện Hưng
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          1.340 
	          1.218 
	             122 
	UBND Xã Thiện Hưng

	2
	Thay thế cửa đi, cửa sổ và mua bổ sung giường khu nội trú Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Bù Đốp
	Xã Thiện Hưng
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             660 
	             600 
	               60 
	UBND Xã Thiện Hưng

	3
	Cải tạo khối phòng học lý thuyết, khối bộ môn, khối hiệu bộ, thư viện, cổng tường rào, nhà bảo vệ, sân trường, lối đi bộ, hệ thống thoát nước, sân ký túc xá, nhà vệ sinh học sinh của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Bù Gia Mập
	xã Phú Nghĩa
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          5.000 
	          4.545 
	             455 
	Ban QLDA khu vực Bù Gia Mập

	4
	Đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS  Đồng Phú
	Xã Đồng Phú
	Số 1791/QĐ-UBND ngày 26/06/2025 của huyện Đồng Phú
	5227
	4545
	455
	227
	 
	 
	 
	          5.000 
	          4.545 
	             455 
	Ban QLDA khu vực Đồng Phú

	5
	Xây dựng ký túc xá học sinh nữ và các
 hạng phụ trợ khác Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Bình Long
	Phường Bình Long
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          9.000 
	          8.182 
	             818 
	UBND Phường Bình Long

	IV
	 Dự án thành phần 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
	 
	 
	4182
	3636
	364
	182
	0
	63824
	20832
	        12.350 
	        11.227 
	          1.123 
	 

	1
	Nâng cấp nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng dân tộc Xtiêng thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng
	Xã Thiện Hưng
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          1.580 
	          1.436 
	             144 
	UBND Xã Thiện Hưng

	2
	Xây dựng khu thể thao ngoài trời ấp 8 xã Thiện Hưng 
	Xã Thiện Hưng
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             220 
	             200 
	               20 
	UBND Xã Thiện Hưng

	3
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ấp Tân Đông, Tân Hội, Tân Hiệp, Tân Phong xã Tân Tiến
	Xã Tân Tiến
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          1.100 
	          1.000 
	             100 
	UBND Xã Tân Tiến

	4
	Nâng cấp, xây dựng khu vui chơi, thể thao nhà văn hóa ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến 
	Xã Tân Tiến
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          1.100 
	          1.000 
	             100 
	UBND Xã Tân Tiến

	5
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn, ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	Xã Đồng Tâm và xã Tân Lợi
	Số 1792/QĐ-UBND ngày 26/06/2025 huyện Đồng Phú
	4182
	3636
	364
	182
	 
	 
	 
	          4.000 
	          3.636 
	             364 
	Ban QLDA khu vực Đồng Phú

	6
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa Sóc Ứng, ấp Sóc Quả xã Tân Hưng
	 Xã Tân Hưng
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             750 
	             682 
	               68 
	 UBND Xã Tân Hưng

	7
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ấp Trường An 
	Xã Tân Quan
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             750 
	             682 
	               68 
	UBND Xã Tân Quan

	8
	Xây dựng sân bê tông xi măng nhà văn hóa ấp Bù Nồm 
	Xã Lộc Quang
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             430 
	             391 
	               39 
	Ban QLDA khu vực Lộc Ninh

	9
	Sửa chữa Nhà văn hóa Khu Đức Thiện, xã Bù Đăng
	Xã Bù Đăng 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             440 
	400
	40
	UBND Xã Bù Đăng 

	10
	Sửa chữa Nhà văn hóa Khu Đức Lợi, xã Bù Đăng
	Xã Bù Đăng 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          1.540 
	1400
	140
	UBND Xã Bù Đăng 

	11
	Sửa chữa Nhà văn hóa Thôn Bom Bo
	Xã Bom Bo
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             440 
	400
	40
	UBND Xã Bom Bo



